
THỨ TIẾT
6A1

C. Tuyền

6A2

C. Dung

6A3

C. Trang

6A4

C. Huế

6A5

C. Hảo

6A6

C. Thoa

6A7

C. Dung

6A8

C. Hồng

9A1

C. Duyên

9A2

C. Lan

9A3 

C. T.Hằng

9A4

C. Điệp

9A5

C. Dương

9A6

C.L.Hằng

1

2

3

4

5

1 Anh văn PĐ - Nhi CNghệ - C. Tuyền Sinh - C. Chi GDCD - Huyen.CD LÝ - C.Tu Nhạc - C. Hảo Tin - Quan Văn PĐ - Lanh LÝ - Thao.L Hoá - C.Nhung TD - T. Tươi Văn - Diep Văn - Trinh Sinh - C. Duyên

2 CNghệ - C. Tuyền AV - Dung.Av AV - Nhi Văn PĐ - Hoa Nhạc - C. Hảo MT - T. Bình Tin - Quan AV - Kha Sinh - C. Duyên Văn - Trinh TD - T. Tươi Văn - Diep Hoá - C. Hiếu Văn - C. Lẫm

3 MT - T. Bình Anh văn PĐ - Dung.Av Tin - Quan AV - Hang.AV GDCD - Huyen.CD LÝ PĐ - C.Tu Văn - Lanh CNghệ - C. Tuyền CNghệ - C. Diễm Văn - Trinh Văn - C. Lẫm Sinh - C. Duyên Anh văn PĐ - Nhi TD - T. Tươi

4 AV - Nhi Anh văn PĐ - Dung.Av Tin - Quan Anh văn PĐ - Hang.AV CNghệ - C. Tuyền LÝ - C.Tu Văn PĐ - Lanh Sinh - Thao.S Hoá - C.Nhung AV - Tam Văn - C. Lẫm Hoá - C. Hiếu CNghệ - C. Diễm TD - T. Tươi

5

1 Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG

2 Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG

3 Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG

4 Toán - T.Bằng Anh văn PĐ - Dung.Av MT - T. Bình CNghệ - C. Tuyền Sinh - C. Chi Toán PĐ - T.Phong Sinh - Thao.S Nhạc - C. Hảo Toán - C. Hằng Sinh - C. Duyên AV - Tam Địa - C. Dương Toán - Bich Sử - C. L. Hằng

5

1 Văn - Trang Toán - C. Dung Địa - C. Thúy LÝ - C.Tu Địa - Dao Sử - Thoa Toán PĐ - Kien Tin - Quan Toán - C. Hằng Toán - C. T Lan Địa - C. Dương LÝ - Diem.Li Toán - Bich AV - Nhi

2 Văn - Trang Địa - C. Thúy LÝ - C.Tu Sinh - C. Chi Sử - Thoa Địa - Dao Văn - Lanh Tin - Quan AV - Tam Toán - C. T Lan MT - T. Bình LÝ - Diem.Li AV - Nhi Sinh - C. Duyên

3 Sinh - C. Chi Anh văn PĐ - Dung.Av Văn - Trang Địa - C. Thúy Văn - Huyen.V Văn - Hoa Toán - Kien Văn - Lanh AV - Tam Văn - Trinh LÝ - Diem.Li Văn - Diep AV - Nhi Địa - C. Dương

4 Địa - C. Thúy AV - Dung.Av Văn - Trang AV - Hang.AV Văn - Huyen.V Toán - T.Phong Sinh - Thao.S LÝ PĐ - C.Tu Sinh - C. Duyên Địa - C. Dương LÝ - Diem.Li Văn - Diep Văn - Trinh LÝ - Thao.L

5

1 Toán - T.Bằng AV - Dung.Av Văn - Trang Tin - Hue Tin - Quan CNghệ - C. Tuyền Toán - Kien Văn - Lanh Hoá - C.Nhung Toán - C. T Lan Sử - C. L. Hằng Toán PĐ - Bich Văn - Trinh Tin - T. M Trung

2 Nhạc - C. Hảo Toán - C. Dung CNghệ - C. Tuyền Tin - Hue Tin - Quan Toán - T.Phong Toán - Kien Văn - Lanh MT - T. Bình Toán - C. T Lan Toán PĐ - C. Hằng Văn - Diep Văn - Trinh Tin - T. M Trung

3 Sử - Thoa Văn - Trang Toán - T.Phong Toán - Dung. TM Văn - Huyen.V Văn PĐ - Hoa CNghệ - C. Tuyền Toán - C. Hồng Toán - C. Hằng Văn - Trinh Văn - C. Lẫm Tin - T. M Trung Địa - C. Dương Toán - C. T Lan

4 CNghệ - C. Tuyền Văn - Trang Toán PĐ - T.Phong Toán - Dung. TM Văn - Huyen.V Văn - Hoa LÝ PĐ - C.Tu Toán - C. Hồng Toán - C. Hằng Địa - C. Dương Văn - C. Lẫm Tin - T. M Trung Toán PĐ - Bich Toán - C. T Lan
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Ngày 31 tháng 8 năm 2018

Trường THCS Hiệp Phước

Năm học 2018-2019

Học kỳ 1
BUỔI SÁNG

THỜI KHOÁ BIỂU

Thực hiện từ ngày 03 tháng 9 năm 2018



THỨ TIẾT
6A1

C. Tuyền

6A2

C. Dung

6A3

C. Trang

6A4

C. Huế

6A5

C. Hảo

6A6

C. Thoa

6A7

C. Dung

6A8

C. Hồng

9A1

C. Duyên

9A2

C. Lan

9A3 

C. T.Hằng

9A4

C. Điệp

9A5

C. Dương

9A6

C.L.Hằng

1

2

3

4

5

1 Anh văn PĐ - Nhi Sinh - C. Chi Văn - Trang Nhạc - C. Hảo TD - T.Lan CNghệ - C. Tuyền GDCD - Huyen.CD Sinh - Thao.S Văn - Diep TD - T. Tươi CNghệ - C. Diễm Anh văn PĐ - Tam GDCD - C. Thảo.CD MT - T. Bình

2 Anh văn PĐ - Nhi Nhạc - C. Hảo Văn PĐ - Trang LÝ PĐ - C.Tu TD - T.Lan Văn - Hoa AV - Kha CNghệ - C. Tuyền Văn - Diep TD - T. Tươi Hoá - C.Nhung AV - Tam LÝ - Thao.L Hóa - C. Hiếu

3 LÝ - C.Tu TD - T.Lan GDCD - Huyen.CD CNghệ - C. Tuyền Sinh - C. Chi Văn - Hoa TD - Long Anh văn PĐ - Kha GDCD - C. Thảo.CD LÝ - Thao.L AV - Tam MT - T. Bình Sinh - C. Duyên Anh văn PĐ - Nhi

4 AV - Nhi TD - T.Lan CNghệ - C. Tuyền AV - Hang.AV MT - T. Bình GDCD - Huyen.CD TD - Long AV - Kha Anh văn PĐ - Tam Hoá - C.Nhung Sinh - C. Duyên GDCD - C. Thảo.CD Hóa - C. Hiếu LÝ - Thao.L

5

1 GDCD - Huyen.CD Toán - C. Dung Toán - T.Phong TD - T.Lan AV - Duy Sinh - Thao.S Địa - Dao Toán - C. Hồng TD - T. Tươi Anh văn PĐ - Tam Tin - T. M Trung CNghệ - C. Diễm Sinh - C. Duyên AV - Nhi

2 Sinh - C. Chi Toán - C. Dung Toán - T.Phong TD - T.Lan AV - Duy Anh văn PĐ - Hang.AV Anh văn PĐ - Kha Địa - Dao TD - T. Tươi AV - Tam Tin - T. M Trung Sinh - C. Duyên Sử - C. L. Hằng GDCD - C. Thảo.CD

3 Toán - T.Bằng Tin - Hue Anh văn PĐ - Nhi Toán - Dung. TM Anh văn PĐ - Duy Toán - T.Phong AV - Kha Sử - Thoa Tin - T. M Trung Sử - C. L. Hằng GDCD - C. Thảo.CD Toán - Bich MT - T. Bình CNghệ - C. Diễm

4 Toán - T.Bằng Tin - Hue Sinh - C. Chi Sử - Thoa Toán - Dung. TM AV - Hang.AV Toán - Kien GDCD - Huyen.CD Tin - T. M Trung Sinh - C. Duyên Anh văn PĐ - Tam Toán - Bich Địa - C. Dương Toán PĐ - C. T Lan

5

1 TD - T.Lan Sinh - C. Chi LÝ PĐ - C.Tu Văn - Hoa AV - Duy Toán - T.Phong AV - Kha MT - T. Bình Toán PĐ - C. Hằng Tin - T. M Trung Sinh - C. Duyên AV - Tam TD - T. Tươi Văn - C. Lẫm

2 TD - T.Lan Văn - Trang Sử - Thoa Văn - Hoa Toán - Dung. TM AV - Hang.AV MT - T. Bình Toán - C. Hồng Địa - C. Dương Tin - T. M Trung Toán - C. Hằng Hóa - C. Hiếu TD - T. Tươi Văn - C. Lẫm

3 Tin - Hue Văn - Trang Toán - T.Phong Toán - Dung. TM Văn PĐ - Huyen.V AV - Hang.AV LÝ - C.Tu Toán PĐ - C. Hồng Văn - Diep LÝ - Thao.L Toán - C. Hằng Toán - Bich Tin - T. M Trung Toán - C. T Lan

4 Tin - Hue LÝ - C.Tu Nhạc - C. Hảo Sinh - C. Chi Toán PĐ - Dung. TM Sinh - Thao.S Sử - Thoa AV - Kha Sử - C. L. Hằng MT - T. Bình Địa - C. Dương Toán - Bich Tin - T. M Trung Toán - C. T Lan

5

1 AV - Nhi MT - T. Bình TD - T.Lan Văn - Hoa Toán - Dung. TM TD - Long CNghệ - C. Tuyền Văn - Lanh Văn - Diep Văn - Trinh Văn - C. Lẫm Địa - C. Dương Toán - Bich Hóa - C. Hiếu

2 Anh văn PĐ - Nhi Sử - Thoa TD - T.Lan Văn - Hoa Toán - Dung. TM TD - Long Văn - Lanh LÝ - C.Tu Văn - Diep CNghệ - C. Diễm Hoá - C.Nhung Sử - C. L. Hằng Toán - Bich Văn - C. Lẫm

3 Văn - Trang GDCD - Huyen.CD AV - Nhi Toán PĐ - Dung. TM CNghệ - C. Tuyền Tin - Quan Văn - Lanh TD - Long Địa - C. Dương GDCD - C. Thảo.CD Toán - C. Hằng TD - T. Tươi LÝ - Thao.L Văn - C. Lẫm

4 Văn - Trang CNghệ - C. Tuyền AV - Nhi MT - T. Bình LÝ PĐ - C.Tu Tin - Quan Nhạc - C. Hảo TD - Long LÝ - Thao.L Toán PĐ - C. T Lan Toán - C. Hằng TD - T. Tươi Văn - Trinh Địa - C. Dương
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PHT

Trường THCS Hiệp Phước

Năm học 2018-2019

Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU

BUỔI CHIỀU
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THỨ TIẾT
7A1

C. Thảo (S)

7A2

C. Lẫm

7A3

T.Trí

7A4

T.Tài

7A5

C.Lanh

7A6

C. Thảo (CD)

7A7

C. Thỏa (L)

8A1

C. Trinh

8A2

C. Bích

8A3

C. Hiếu

8A4

C. Chi

8A5

T.Kiên

8A6

C. Diểm

1

2

3

4

5

1 MT - T. Bình AV - Duy Văn PĐ - C. Lẫm CNghệ - T. Tài TD - Long Sinh - Thao.S AV - Hang.AV AV - Tam Hoá - C. Hi?u Tin - T. M Trung AV - Tri Văn - Huyen.V CNghệ - C. Diễm

2 LÝ - Thao.L GDCD - C. Thảo.CD CNghệ - T. Tài AV - Duy TD - Long AV - Hang.AV Sinh - Thao.S AV - Tam CNghệ - C. Diễm Tin - T. M Trung AV - Tri Văn - Huyen.V Hoá - C.Nhung

3 Anh văn PĐ - Kha TD - Long Sinh - Thao.S Nhạc - C. Hảo AV - Duy Văn - Hoa Văn - Trang Hoá - C. Hi?u Sinh - C. Chi Văn - Diep Văn - Huyen.V TD - T.Lan Tin - T. M Trung

4 AV - Kha TD - Long LÝ - Thao.L
GDCD - C. 

Thảo.CD
Nhạc - C. Hảo Văn - Hoa Văn - Trang Sinh - C. Chi AV - Tri Văn - Diep MT - T. Bình TD - T.Lan Tin - T. M Trung

5

1 Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG

2 Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG

3 Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG Lễ KG

4 CNghệ - T. Tài Địa - Chi Tin - Hue AV - Duy Toán - C. Hồng AV - Hang.AV Toán - C. Dung Toán - Kien Tin - T. M Trung GDCD - Huyen.CD AV - Tri Sử - T. Thiện CNghệ - C. Diễm

5

1 Nhạc - C. Hảo Sử - T. Thiện Địa - Chi TD - Long Tin - Hue Văn PĐ - Hoa Sinh - Thao.S Văn - Trinh TD - T.Lan Sinh - C. Chi Tin - T. M Trung Văn - Huyen.V AV - Dung.Av

2 Anh văn PĐ - Kha AV - Duy Toán - C. Hằng TD - Long Tin - Hue Địa - Chi Toán PĐ - C. Dung Văn - Trinh TD - T.Lan Toán PĐ - Bich Tin - T. M Trung Văn - Huyen.V AV - Dung.Av

3 Anh văn PĐ - Kha Sinh - Thao.S Toán - C. Hằng Sử - T. Thiện AV - Duy Toán - C. Dung Tin - Hue MT - T. Bình Toán - Bich TD - T.Lan Toán - C. T Lan Tin - T. M Trung TD - T. Tươi

4 Địa - Chi Toán - C. Hằng Sử - T. Thiện MT - T. Bình AV - Duy Toán - C. Dung Tin - Hue Toán - Kien Toán - Bich TD - T.Lan Toán PĐ - C. T Lan Tin - T. M Trung TD - T. Tươi

5

1 Toán - C. Hồng CNghệ - T. Tài Văn - C. Lẫm Văn - Hoa Địa - Chi Toán - C. Dung Sử - Thoa Sử - T. Thiện LÝ - C.Tu CNghệ - C. Diễm Địa - C. Dương MT - T. Bình GDCD - Huyen.CD

2 Toán - C. Hồng Sử - T. Thiện Văn - C. Lẫm Văn - Hoa CNghệ - T. Tài GDCD - C. Thảo.CD Địa - Chi LÝ - C.Tu Sử - C. L. Hằng Địa - C. Dương CNghệ - C. Diễm Hoá - C.Nhung AV - Dung.Av

3 GDCD - C. Thảo.CD Địa - Chi Tin - Hue LÝ - Thao.L Văn - Lanh TD - Long Toán - C. Dung TD - T.Lan Văn - Diep Toán - Bich Sử - T. Thiện GDCD - Huyen.CD Toán - Kien

4 Văn - Lanh LÝ - Thao.L MT - T. Bình Toán PĐ - C. Dung GDCD - C. Thảo.CD TD - Long Nhạc - C. Hảo TD - T.Lan CNghệ - C. Diễm Hoá - C. Hi?u Hoá - C.Nhung Sử - T. Thiện Toán - Kien

5

1

2

3

4

5

4

5

6

7

Ngày 31 tháng 8 năm 2018

PHT

Trường THCS Hiệp Phước

Năm học 2018-2019

Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU

BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 03 tháng 9 năm 2018

2

3



THỨ TIẾT
7A1

C. Thảo (S)

7A2

C. Lẫm

7A3

T.Trí

7A4

T.Tài

7A5

C.Lanh

7A6

C. Thảo (CD)

7A7

C. Thỏa (L)

8A1

C. Trinh

8A2

C. Bích

8A3

C. Hiếu

8A4

C. Chi

8A5

T.Kiên

8A6

C. Diểm

1

2

3

4

5

1 AV - Kha Văn PĐ - C. Lẫm TD - Long Anh văn PĐ - Duy Văn PĐ - Lanh Văn - Hoa LÝ - Thao.L Văn - Trinh Hoá - C. Hiếu LÝ - C.Tu Văn - Huyen.V AV - Tri Sinh - C. Duyên

2 Sinh - Thao.S Văn - C. Lẫm TD - Long AV - Duy Văn - Lanh CNghệ - T. Tài AV - Hang.AV Văn - Trinh
GDCD - 

Huyen.CD
Sinh - C. Chi Văn - Huyen.V AV - Tri MT - T. Bình

3 Văn - Lanh Nhạc - C. Hảo Văn - C. Lẫm Sinh - Thao.S Anh văn PĐ - Duy AV - Hang.AV Văn PĐ - Trang Hoá - C. Hiếu Văn - Diep AV - Tri CNghệ - C. Diễm Hoá - C.Nhung Văn - Trinh

4 Văn - Lanh Anh văn PĐ - Duy Văn - C. Lẫm Văn - Hoa Sinh - Thao.S Nhạc - C. Hảo CNghệ - T. Tài CNghệ - C. Diễm Văn - Diep AV - Tri Sinh - C. Chi LÝ - C.Tu Văn - Trinh

5

1 Tin - Hue Toán - C. Hằng AV - Tri Đ?a - Chi MT - T. Bình Sử - Thoa Anh văn PĐ - Hang.AV Nhạc - C. Hảo Sử - C. L. Hằng Toán - Bich Sinh - C. Chi Toán - Kien Địa - C. Dương

2 Tin - Hue Toán - C. Hằng Sử - T. Thiện Sinh - Thao.S Toán - C. Hồng MT - T. Bình Sử - Thoa GDCD - Huyen.CD AV - Tri Toán - Bich Toán - C. T Lan CNghệ - C. Diễm Toán - Kien

3 TD - Long Sinh - Thao.S Toán - C. Hằng Toán - C. Dung Toán PĐ - C. Hồng Anh văn PĐ - Hang.AV Đ?a - Chi AV - Tam Sinh - C. Chi AV - Tri Toán - C. T Lan Sinh - C. Duyên Toán - Kien

4 TD - Long AV - Duy Toán PĐ - C. Hằng Toán - C. Dung Sinh - Thao.S Đ?a - Chi GDCD - C. Thảo.CD CNghệ - C. Diễm MT - T. Bình Sử - C. L. Hằng Nhạc - C. Hảo AV - Tri Sử - T. Thiện

5

1 Toán - C. Hồng Tin - Hue Sinh - Thao.S Sử - T. Thiện Đ?a - Chi LÝ - Thao.L TD - Long Toán - Kien AV - Tri Toán - Bich Văn - Huyen.V Địa - C. Dương Nhạc - C. Hảo

2 AV - Kha Tin - Hue AV - Tri Toán - C. Dung Văn - Lanh Sinh - Thao.S TD - Long Toán - Kien Toán PĐ - Bich Nhạc - C. Hảo LÝ - C.Tu Sinh - C. Duyên Sử - T. Thiện

3 Sinh - Thao.S Văn - C. Lẫm Nhạc - C. Hảo Văn PĐ - Hoa Văn - Lanh Toán - C. Dung MT - T. Bình Sinh - C. Chi Địa - C. Dương Sử - C. L. Hằng Sử - T. Thiện Toán - Kien Hoá - C.Nhung

4 Sử - T. Thiện Văn - C. Lẫm Toán - C. Hằng Văn - Hoa LÝ - Thao.L Toán PĐ - C. Dung AV - Hang.AV Anh văn PĐ - Tam Văn - Diep Hoá - C. Hiếu Hoá - C.Nhung Toán PĐ - Kien Sinh - C. Duyên

5

1 Đ?a - Chi Toán PĐ - C. Hằng AV - Tri Toán - C. Dung Toán - C. Hồng Tin - Hue Văn - Trang Sử - T. Thiện Tin - T. M Trung CNghệ - C. Diễm GDCD - Huyen.CD Toán - Kien LÝ - C.Tu

2 Sử - T. Thiện Toán - C. Hằng GDCD - C. Thảo.CD Đ?a - Chi Toán - C. Hồng Tin - Hue Văn - Trang Địa - C. Dương Nhạc - C. Hảo MT - T. Bình Toán - C. T Lan Toán - Kien Văn - Trinh

3 Toán - C. Hồng MT - T. Bình Anh văn PĐ - Tri Tin - Hue Sử - T. Thiện Văn - Hoa Toán - C. Dung Tin - T. M Trung Toán - Bich Văn - Diep TD - T.Lan Nhạc - C. Hảo Văn - Trinh

4 Văn - Lanh Văn - C. Lẫm Đ?a - Chi Tin - Hue Sử - T. Thiện Sử - Thoa Toán - C. Dung Tin - T. M Trung Toán - Bich Văn - Diep TD - T.Lan CNghệ - C. Diễm Toán PĐ - Kien
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